
1

PHỤ LỤC
 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, MUA SẮM VÀ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ GIÁO DỤC

(Kèm theo Công văn số          /UBND-VHXH ngày         /10/2026 của UBND phường Đức Phổ)

STT Danh mục thiết bị Đơn vị tổ chức mua sắm/chủ
đầu tư Nguồn vốn

Tên đơn vị tiếp
nhận, sử dụng
Trường Mầm
non Nguyễn

Nghiêm

Tên đơn vị tiếp
nhận, sử dụng
Trường Mầm
non Đức Phổ

Tên đơn vị tiếp
nhận, sử dụng

Trường Tiểu học
Đức Phổ

Tên đơn vị tiếp
nhận, sử dụng
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Tên đơn vị tiếp
nhận, sử dụng
Trường THCS
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1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16

A NĂM HỌC 2025-2026 724,604

I Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm 33,000

1 Máy tính bàn Trường Mầm non
Nguyễn Nghiêm Nguồn chi thường xuyên 1

Đã đưa
vào sử
dụng

11,500

2 Máy tính bàn Trường Mầm non
Nguyễn Nghiêm Nguồn chi thường xuyên 1

Đã đưa
vào sử
dụng

11,500

3 Loa thùng Suyang K 186 Trường Mầm non
Nguyễn Nghiêm Nguồn chi thường xuyên 1

Đã đưa
vào sử
dụng

10,000

II Trường Mầm non Đức Phổ 144,041

1 Ti vi 65inch Trường Mầm non Phổ Minh Nguồn chi thường xuyên 4
Đã đưa
vào sử
dụng

59,600

2 Ghế học sinh Trường Mầm non Phổ Minh Nguồn chi thường xuyên 35
Đã đưa
vào sử
dụng

3,430

3 Tủ đựng đồ dùng cá nhân Trường Mầm non Phổ Minh Nguồn chi thường xuyên 3
Đã đưa
vào sử
dụng

10,440

4 Bập bênh đơn Trường Mầm non Phổ Minh Nguồn chi thường xuyên 5
Đã đưa
vào sử
dụng

2,475

5 Bộ vận động Trường Mầm non Phổ Minh Nguồn chi thường xuyên 1
Đã đưa
vào sử
dụng

2,850

6 Giá để đồ chơi và học liệu Trường Mầm non Phổ Minh Nguồn chi thường xuyên 10
Đã đưa
vào sử
dụng

18,000

7 Thiết bị trợ giảng không dây Trường Mầm non Phổ Hòa Nguồn chi thường xuyên 4
Đã đưa
vào sử
dụng

4,200

8 Ghế học sinh Trường Mầm non Phổ Vinh Nguồn chi thường xuyên 100
Đã đưa
vào sử
dụng

11,000
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9 Bàn bán nguyệt Trường Mầm non Phổ Vinh Nguồn chi thường xuyên 8
Đã đưa
vào sử
dụng

9,072

10 Bàn tròn Trường Mầm non Phổ Vinh Nguồn chi thường xuyên 1
Đã đưa
vào sử
dụng

1,080

11 Kệ mầm non gỗ cao su Trường Mầm non Phổ Vinh Nguồn chi thường xuyên 14
Đã đưa
vào sử
dụng

9,072

12 Kệ mầm non gỗ cao su Trường Mầm non Phổ Vinh Nguồn chi thường xuyên 10
Đã đưa
vào sử
dụng

9,180

13 Kệ nhà trẻ Trường Mầm non Phổ Vinh Nguồn chi thường xuyên 4
Đã đưa
vào sử
dụng

2,592

14 Kệ mái nhà 3 tầng Trường Mầm non Phổ Vinh Nguồn chi thường xuyên 1
Đã đưa
vào sử
dụng

1,050

III Trường Tiểu học Đức Phổ 59,401

1 Ti vi 65inch cho các lớp học Trường Tiểu học Phổ Vinh Nguồn chi thường xuyên 3 Đã đưa vào
sử dụng 47,525

2 Máy chiếu vật thể Trường Tiểu học  Phổ Vinh Nguồn chi thường xuyên 2 Đã đưa vào
sử dụng 11,876

IV Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm 116,725

1 Tivi HD 55inch UA55AU7700 Trường TH Nguyễn Nghiêm Nguồn không
thường xuyên 05 Đã đưa vào

sử dụng 73,225

2 Bàn ghế học sinh Trường TH Nguyễn Nghiêm Nguồn không
 thường xuyên 30 Đã đưa vào

sử dụng 43,500

V Trường Trung học cơ sở Đức Phổ 235,260

1 Bàn ghế học sinh Trường TH&THCS Phổ Hòa Nguồn chi không
 thường xuyên 30 Đã đưa vào

sử dụng 45,000

2 Ti vi 65inch Trường TH&THCS Phổ Hòa Ngân sách cấp bù học phí 1 Đã đưa vào
sử dụng 14,920

3 Bàn ghế học sinh Trường THCS Phổ Vinh Nguồn chi không
 thường xuyên 20 Đã đưa vào

sử dụng 30,000

4 Ti vi Qled 85inch Trường THCS Phổ Vinh Nguồn chi thường xuyên 1 Đã đưa vào
sử dụng 30,790

5 Ti vi sam sung 4K 75inch Trường THCS Phổ Vinh Nguồn chi thường xuyên 1 Đã đưa vào
sử dụng 26,950
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STT Danh mục thiết bị Đơn vị tổ chức mua sắm/chủ
đầu tư Nguồn vốn

Tên đơn vị tiếp
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6 Máy vi tính để bàn dùng cho phòng tin học Trường THCS Phổ Vinh Nguồn chi thường xuyên 5 Đã đưa vào
sử dụng 87,600

VI Trường Trung học cơ sở Nguyễn
Nghiêm 136,177

1 Máy vi tính để bàn Trường THCS Nguyễn Nghiêm Nguồn chi thường xuyên 4 Đã đưa vào
sử dụng 56,000

2 Ti vi Samsung 65inch Trường THCS Nguyễn Nghiêm Nguồn chi thường xuyên 2 Đã đưa vào
sử dụng 31,337

3 Ti vi Samsung 75inch Trường THCS Nguyễn Nghiêm Nguồn chi thường xuyên 2 Đã đưa vào
sử dụng 48,840

B NĂM HỌC 2026-2027 471,825

I Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm 103,000

1 Máy tính bàn Trường Mầm non
 Nguyễn Nghiêm Nguồn chi thường xuyên 1

Đã đưa
vào sử
dụng

12,350

2 Tivi  Samsung 43 inck Trường Mầm non
 Nguyễn Nghiêm Nguồn chi thường xuyên 1

Đã đưa
vào sử
dụng

11,350

3 Cầu thăng bằng dao động Mầm non Trường Mầm non
 Nguyễn Nghiêm Ngân sách cấp bù học phí 2

Đã đưa
vào sử
dụng

18,900

4 Nhà nhún càu trượt liên hoàn Trường Mầm non
 Nguyễn Nghiêm Ngân sách cấp bù học phí 1

Đã đưa
vào sử
dụng

34,600

5 Đu quay mâm 6 ghế Trường Mầm non
 Nguyễn Nghiêm Ngân sách cấp bù học phí 1

Đã đưa
vào sử
dụng

10,600

6 Xe đạp sắt xích lô Trường Mầm non
 Nguyễn Nghiêm Ngân sách cấp bù học phí 4

Đã đưa
vào sử
 dụng

15,200

II Trường THCS Đức Phổ 198,250

1 Máy vi tính để bàn dùng cho phòng tin học Trường THCS Phổ Vinh Ngân sách cấp bù học phí 5 Đã đưa vào
sử dụng 89,000

2 Máy vi tính để bàn  Trường TH và THCS Phổ Hoà Nguồn chi thường xuyên 5 Đã đưa vào
sử dụng 49,400
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sử dụng
thực tế

3 Bảng trượt ngang  Trường TH và THCS Phổ Hoà Ngân sách cấp bù học phí 9 Đã đưa vào
sử dụng 59,850

III Trường Trung học cơ sở
 Nguyễn Nghiêm   170,575

1 Ti vi Samsung Trường THCS Nguyễn Nghiêm Nguồn chi thường xuyên 1 Đã đưa vào
sử dụng 25,650

2 Máy vi tính để bàn Trường THCS Nguyễn Nghiêm Nguồn chi thường xuyên 2 Đã đưa vào
sử dụng 35,150

3 Bàn công nghệ Steam Lab Trường THCS Nguyễn Nghiêm Nguồn chi thường xuyên 5 Đã đưa vào
sử dụng 49,875

4 Ghế công nghệ Steam Lab Trường THCS Nguyễn Nghiêm Nguồn chi thường xuyên 40 Đã đưa vào
sử dụng 20,900

5 Máy vi tính phòng học Trường THCS Phổ Ninh Nguồn chi thường xuyên 3 Đã đưa vào
sử dụng 39,000
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